
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngày/Ị4tháng 12 năm 2024

QUYÉT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực nội vụ thuộc

thâm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; ũy ban nhân dân
cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

CHỦ TICH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi hổ
sung một số điều của Luật Tố chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa
phương năm 2019; Luật Giao dịch điện tử năm 2Ồ05; Luật Công nghệ thông tin
năm 2006;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
vể thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ỉỉên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính; sỗ ỈỒ7/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, hồ sung một sổ điều của
Nghị định sỗ số 61/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa Hên thông ừ-onggiải quyết thủ tục hành chính; sỗ 42/2022/NĐ-CP ngày
24/6/2022 quy định về việc cung cắp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Cị
quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Quyêt định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tưởng ềMhỉ
phủ vê phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyên tích hợp, cung câỷ^ậ.
Cổng Dịch vụ công quổc gia năm 2022; %

Căn cứ Thông tư sổ^ 0Ỉ/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phònỷ^^
Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thỉ hành trong số hóa hồ sơ,
kêt quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi
trường điện tử;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trĩnh số 2807/TTr-SNVngày
09/12/2024.

QUYÉT ĐẸVH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục 136 dịch vụ công ữực tuyến trong lĩnh vực

nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; ủy ban
nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình, gồm:

- 126 (một trăm hai mươi sáu) dịch vụ công trực tuyến toàn ừình (cỏ Phụ
ỉục I kèm theo)',

- 10 (mười) dịch vụ công ừực tuyến một phần (cỏ Phụ lục II kèm theo).



Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ tri, phôi họp với Uy ban nhân dân huyện,
thành phố rà soát, xây dựng quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ dịch vụ công trực
tuyến tại Điều 1 Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày
20/12/2024 để cập nhật lên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính
của tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát, kiểm thử,
cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ứii hành kể từ ngày ký ban hành và
thay thế các dịch vụ công trực tuyến tại Phần VI, Phụ lục I và Phần III, Phụ
lục II ban hành kèm theo Quyết định số 2545/QĐ-ƯBND ngày 09/11/2022
của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến
toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện tại tỉnh Thái Bình.

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ
trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ
tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chiu trách nhiêm thi hành Quyết đinh này./.^ -
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
-VNPT Thái Bình;
- Trung tâm PV HCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tinh;
-Lưu: VT,NCKS_--TiAtỵỊ

Văn Hoàn

KT. CHƯ TỊCH
ICH



DANH

(Ban hành kèm theo

Phu luc I
•  •

ÔNG TRựC TUYÉN TOÀN TRÌNH LĨNH vực NỘI vụ
«  • • •

/QĐ-UBND ngày^-^/12/2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh)

STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyêt định công bô
TTHC

I Dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

1 2.001717.000.00.00.H54 Thủ tục thành lập tồ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh. Quản lý nhà nước về
công tác thanh niên

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

2 1.003999.000.00.00.H54 Thủ tục giải ứiể tổ chức thanh niên xung phong cấp tinh. Quản lý nhà nước về
công tác thanh niên

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

3 1.012927.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-UBND
ngày 19/11/2024

4 L012929.000.00.00.H54 Thủ tục thành lập hội. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-UBND
ngày 19/11/2024

5 1.012942.000.00.00.H54
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm
kỳ, đại hội bất thường của hội.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-IJBND
nsàv 19/11/2024

6 1.012943.000.00.00.H54
Thủ tục ứiông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội,
phê duyệt điều lệ hội.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyết đúih số
1953/QĐ-UBND
ngày 19/11/2024



STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyết định công bố
TTHC

7 1.012945.000.00.00.H54 Thủ tục chia, tách; sáp nhập, hơp nhất hội. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyết định số
1953/QĐ-ƯBND
ngày 19/11/2024

8 1.012946.000.00.00.H54 Thủ tục hội tự giải thể. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-UBND
ngày 19/11/2024

9 1.012947.000.00.00.H54
Thủ tục cho phép hội đặt chi nhánh hoặc vãn phòng đại
diện.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-UBND
ngày 19/11/2024

10 1.012948.000.00.00.H54
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ
có thời hạn.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-UBND
ngày 19/11/2024

11 1.013017.000.00.00.H54 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-UBND
ngày 26/11/2024

12 1.013018.000.00.00.H54
Thủ tục công nhận quỹ đủ điêu kiện hoạt động và công
nhận tìiành viên hội đòng quản lý quỹ; công nhận thay đổi,
bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-IJBND
nsày 26/11/2024

13 1.013019.000.00.00.H54
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bồ sung) quỹ; đồi tên
quỹ.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-UBND
ngày 26/11/2024

14 1.013020.000.00.00.H54
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ
quỹ.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-UBND
nsày 26/11/2024

15 1.013021.000.00.00.H54
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình
chỉ hoạt động.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyết định số
2014/QĐ-UBND
ngày 26/11/2024



STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vưc
Quyết định công bố

TTHC

16 1.013022.000.00.00.H54
Thủ tục họp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi
hoạt động quỹ.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-ƯBND
ngày 26/11/2024

17 1.013023.000.00.00.H54 Thủ tục quỹ tự giải thể. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-UBND
ngày 26/11/2024

18 L010195.000.00.00.H54 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ. Vãn thư - Lưu trữ
Quyêt định sô

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

19 1.010196.000.00.00.H54 Thủ tục cấp, cấp lại chứng chĩ hành nghề lưu trữ. Vãn ứiư - Lưu trữ
Quyêt định sô

1321/QĐ-IJBND
ngày 13/8/2024

20 1.012392.000.00.00.H54 Thủ tục tặng thưỏfng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh. Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

21 1.012393.000.00.00.H54 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉiưi. Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-IJBND
ngàY 13/8/2024

22 1.012395.000.00.00.H54
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành,
tỉnh.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

23 1.012396.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc". Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

24 1.012398.000.00.00.H54
Thù tục tặng tíiưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh
theo chuyên đề.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024



STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyết định công bố
TTHC

25 L012399.000.00.00.H54
Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo
chuyên đề.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyết định số
1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

26 1.012401.000.00.00.H54
Thủ tục tặng thường Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về
thành tích đột xuất.

Thi đuá - Khen
thưởng

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

27 1.012402.000.00.00.H54
Thủ tục tặng thường Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh
cho hộ gia đình.

Thi đua - Khen
thưỏfng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

28 1.012403.000.00.00.H54
Thủ tục tặng ứiưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về
thành tích đối ngoại.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

29 1.012632.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đãng ký hoạt động tôn
giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

30 1.012630.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử
chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều
33 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tín ngưỡng, Tồn giáo
Quyêt định sô

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

31 1.012629.000.00.00.H54
Thủ tục đãng ký người được bồ nhiệm, bầu cử, suy cử làm
chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2
Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyêt định sô

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

32 1.012628.000.00.00.H54
Thủ tục đàng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm
chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tĩnh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

Iỉr7/ứữ:- VW->.\\



7

STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyêt đinh công bô
TTHC

33 1.012624.000.00.00.H54

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những
người lãnh đạo tồ chức của tổ chức được cấp chứng nhận
đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
theo quy định tại Khoản 7 Điều 34 của Luật Từi ngưỡng,
tôn giáo.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

34 1.012622.000.00.00.H54

Thủ tục thông báo kết quả bồ nhiệm, bầu cừ, suy cử những
người lãnh đạo tồ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn
hoạt động ở một tĩnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 34
của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

35 1.012605.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở
tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tồ chức
ở nhiều huyện tíiuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

Tm ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

36 1.012Ố72.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị công nhận tồ chức tôn giáo có địa bàn hoạt
động ờ một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
nsày 13/8/2024

37 1.012659.000.00.00.H54
Thủ tục đãng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu
hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa người được xoá
án tích.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết đinh số

1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

38 1.012658.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người
nước ngoài cư trú hợp pháp tại việt nam. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

39 1.012648.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt
Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

40 1.012641.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho
tồ chức tôn giáo trực thuộc có đia bàn hoat đông ở môt
tỉnh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024



STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vụx
Quyêt định công bô

TTHC

41 1.012616.000.00.00.H54
Thủ tục đãng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người
chuyên hoạt động tôn giáo. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyết định số
1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

42 1.012664.000.00.00.H54
Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo
có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyêt định sô
1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

43 1.012637.000.00.00.H54
Thủ, tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa
bàn hoạt động ở một tỉnh ứieo quy định của hiến chương
của tổ chức.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

44 1.012646.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài
đến giảng đạo cho tồ chức được cấp chứng nhận đãng ký hoạt
động tôn giáo ở một tinh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

45 1.012661.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ
chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Tm ngưỡng, Tôn giáo

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

46 1.012645.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị thay đồi tên cùa tổ chức tôn giáo, tổ chức
tôn giáo txực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tinh. Tín nguỡngj Tôn giáo

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

47 1.012644.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sờ của tổ chức tôn giáo, tổ
chức tôn giáo ừực thuộc. Tửi ngưỡng, Tôn giáo

Quyêt định sô
1321/QĐ-IJBND
ngày 13/8/2024

48 1.012606.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị tồ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa
điểm hợp pháp đã đãng ký có quy mô tổ chức ở nhiều
huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024



STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyêt định công bô
TTHC

49 1.012607.000.00.00.H54

Thủ tục đê nghị tô chức đại hội của tô chức tôn giáo, tô
chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận
đăng ký hoạt động tồn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều
huyẹn thuộc một tưứi.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

50 L012639.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt
động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyêt định sô
1321/QĐ-IJBND
ngày 13/8/2024

51 1.012619.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức
việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33
và Khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tm ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

52 1.012617.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ
chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có
địa bàn hoạt động ờ một tỉnh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

53 1.012613.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung
đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều
huyện thuộc một tinh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

54 1.012615.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tồ
chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc
một tỉnh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

55 1.012621.000.00.00.H54

Thủ tục thông báo kêt quả bô nhiệm, bâu cử, suy cử những
người lãnh đạo tồ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc
có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại Khoản 7
Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tồn giáo.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết đinh số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

56 1.012631.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử
làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2
Điều 33 cùa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-ƯBND
nfíày 13/8/2024



10

STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực
Quyêt định công bô

TTHC

57 1.012620.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà
tu hành.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyêt định sô

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

58 1.012608.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo tồ chức hội nghị thường niên của tổ
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt
động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

59 L012634.000.00.00.H54

Thủ tục thông báo tồ chức quyên góp để thực hiện hoạt
động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đối với ừường hợp
quyên góp không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản
3 Điều 25 của N^ị định số 95/2023/NĐ-CP.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

60 1.012625.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo về người bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm
chức việc của tồ chức được cấp chứng nhận đãng ký hoạt
động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

61 1.012626.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo về người được bồ nhiệm, bầu cử, suy cử
làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2
Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-IJBND
ngày 13/8/2024

62 1.012635.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực
thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉiứi theo quy định của
hiến chương của tổ chức.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

63 1.012642.000.00.00.H54
Thù tục ửiông báo về việc thay đổi trụ sở của tồ chức tôn
giáo, tố chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở
nhiều tmh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

64 1.012657.000.00.00.H54
Thủ tục đãng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh
hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp
pháp tại Việt Nam.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024
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STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực
Quyết định công bố

TTHC

65 1.012656.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập
trung của người nước ngoài cư trú họp pháp tại việt nam
trong địa bàn một tinh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

66 L012653.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị thay đồi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập
trung cùa người nước ngoài cư trú hợp pháp tại việt nam
đến địa bàn tỉnh khác.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

67 1.012651.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo ứiay đồi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập
trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

68 1.0126O4.000,OO.00.H54

Thủ tục thông báo về việc tiếp nhận tài trợ của tồ chức, cá
nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về
tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; sửa chữa,
cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức các
nghi lễ tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu
kinh sách, vãn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo của tổ
chức tôn giáo, tồ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt
động ở một tỉnh.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

69 1.009331.000.00.00.H54 Thủ tục ứiẩm định thành lập tổ chức hành chính. Tổ chức hành chmh,
sự nghiệp nhà nước

Quyết đinh số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

70 1.009332.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định tồ chức lại tồ chức hành chính. Tồ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-IJBND
ngày 13/8/2024

/'7
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STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyêt định công bô
TTHC

71 1.009333.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính. Tổ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

72 1.009319.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

■73 1.009320.000.00.00.H54 Thủ tục ứiẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập. Tồ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

74 1.009321.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Tồ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

75 2.000216.000.00.00.H54
Thủ tục thành lập cơ sở ừợ giúp xã hội công lập thuộc ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban
nhân dân cấp tỉnh.

Tồ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

76 2.000144.000.00.00.H54
Thủ tục tổ chức lại, giải thề cơ sở trợ giúp xã hội công lặp
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tồ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

n Dịch vụ công trực tuyên toàn trình thuộc thâm quyên gỉải quyêt của Uy ban nhân dân câp huyện.

1 1.012939.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-UBND
ngày 19/11/2024

2 1.012940.000.00.00.H54 Thủ tục thành lập hội. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyết định số
1953/QĐ-ƯBND
ngày 19/11/2024

'ní ị ' I
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STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực
Quyết định công bố

TTHC

3 1.012949.000.00.00.H54
Thủ tục báo cáo tồ chức đại hội tìiành lập, đại hội nhiệm
kỳ, đại hội bất thường của hội.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-UBND
ngày 19/11/2024

4 1.012941.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đồi tên hội,
phê duyệt điều lệ hội.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-ƯBND
ngày 19/11/2024

5 1.012950.000.00.00.H54 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-UBND
ngày 19/11/2024

6 1.012951.000.00.00.H54 Thủ hội tự giải thể. Quàn lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-UBND
ngày 19/11/2024

7 1.012952.000.00.00.H54
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ
có thời hạn.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
1953/QĐ-ƯBND
ngày 19/11/2024

8 1.013024.000.00.00.H54 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-UBND
ngày 26/11/2024

9 1.013025.000.00.00.H54
Thủ tục công nhận quỹ đủ điêu kiện hoạt động và công
nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi,
bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-UBND
ngày 26/11/2024

10 1.013026.000.00.00.H54
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đồi, bổ sung) quỹ; đổi tên
quỹ.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt đinh sô
2014/QĐ-UBND
ngày 26/11/2024

11 L013027.000.00.00.H54
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ
quỹ.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-ƯBND
ngày 26/11/2024
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STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyết định công bố
TTHC

12 1.013028.000.00.00.H54
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình
chỉ hoạt động.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-UBND
ngày 26/11/2024

13 1.013029.000.00.00.H54
Thù tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi
hoạt động quỹ.

Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-ƯBND
ngày 26/11/2024

14 1.013030.000.00.00.H54 Thủ tục quỹ tự giải thể. Quản lý nhà nước về
hội, quỹ

Quyêt định sô
2014/QĐ-UBND
ngày 26/11/2024

15 1.012381.000.00.00.H54
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBKD cấp huyện
huyện theo công trạng.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

16 1.012383.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến". Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

17 1.012386.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến". Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

18 1.012385.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Thi đua - Khen
thưỏmg

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

19 1.012387.000.00.00.H54
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về
thành tích thi đua theo chuyên đề.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

20 1.012389.000.00.00.H54
Thủ tục tặng Giấy khen của Chù tịch UBND cấp huyện về
thành tích đọt xuat.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024
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STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vưc
♦

Quyêt định công bô
TTHC

21 1.012390.000.00.00.H54
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về
khen thưởng cho hộ gia đình.

Thi đua - Khen
ứiưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

22 1.012596.000.00.00.H54
Thủ tục đê nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở
tôn giáo, địa điểm họp pháp đã đãng ký có quy mô tồ chức
ở môt huyên.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyêt định sô

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

23 1.012598.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa
điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tồ chức ở một huyện. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

24 1.012599.000.00.00.H54

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tồ
chức tôn giáo trực ứiuộc, tổ chức được cấp chứng nhận
đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một
huyện.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

25 1.012601.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung
đối với tồ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã
thuộc một huyện.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

26 1.012602.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ
chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một
huyện.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

27 1.012603.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy
định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Từi ngưỡng, Tôn giáo

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

28 1.012600.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt
động ở một huyện.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-IJBND
ngày 13/8/2024
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STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyết định công bố
TTHC

29 1.012593.000.00.00.H54

Thủ tục ứiông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã
nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh, thành phổ thuộc thành phố ữực thuộc trung
ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn
giáo ừực ứiuộc.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

30 1.011262.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định thành lập tồ chức hành chính. Tồ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-UBM)
ngày 13/8/2024

31 1.009335.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính. Tổ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-IJBND
ngày 13/8/2024

32 1.011263.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính. Tổ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

33 1.009322.000.00.00.H54 Thủ tục thẳm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Tồ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

34 1.009323.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định tồ chức lại đơn vỊ sự nghiệp công lập. Tổ chức hành chính,
sự nghiệp nhà nước

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

35 1.009324.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức hành chừứi,
sự nghiệp nhà nước

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

III Dịch vụ công trực tuyên toàn trình thuộc thâm quyên giải quyêt của Uy ban nhân dân câp xã.
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STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyết định công bố
TTHC

1 1.012373.000.00.00.H54
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho cá
nhân, tập thể theo công íxạng.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2036

2 1.012374.000.00.00.H54
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về
thành tích thi đua theo chuyên đề.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2035

3 1.012376.000.00.00.H54
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về
thành tích đột xuất.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2034

4 1.012378.000.00.00.H54
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch ƯBND cấp xã cho hộ
gia đình.

Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2037

5 1.012379.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Thi đua - Khen
thưởng

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2038

6 1.012585.000.00.00.H54
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh
hoạt tôn giáo tập trung. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2027

7 1.012584.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị ửiay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập
trung ừong địa bàn một xã. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2033

8 1.012582.000.00.00.H54
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập
trung đến địa bàn xã khác. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2032

9 L012591.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký bồ sung hoạt động tín ngưỡng. Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2031
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STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyết định công bố
TTHC

10 1.0I2592.000.00.00.H54 Thủ tục đãng ký hoạt động tín ngưỡng. Tm ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2030

11 1.012590.000.00.00.H54 Thủ tục đàng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyêt định sô

1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2029

12 1.012586.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bồ sung
đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. Tín ngưỡng. Tôn giáo

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2026

13 1.012588.000.00.00.H54
Thủ tục ữiông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ
chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2025

14 1.012579.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo tồ chức quyên góp trong địa bàn một xã
của cơ sở túi ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo
trực thuộc.

Tín ngưỡng, Tôn giáo
Quyết định số

1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

15 1.012580.000.00.00.H54
Thủ tục thông báo về việc thay đồi địa điểm sinh hoạt tôn
giáo tập trung. Tm ngưỡng, Tôn giáo

Quyêt định sô
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2028

' tin
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Phụ lục n
DANH MỤC DỊCH vụ CỔNG TRựC TUYÉN MỘT PHẦN LĨNH vực NỘI vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ /QĐ~ỤBND ngày /12/2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thải Bình)

STT Mã thủ tục hành chính Tên dịch vụ công Lĩnh vực Quyêt định công
bố TTHC

I Dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

1 2.001683.000.00.00.H54
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp
tỉnh.

Quản lý nhà nước về
công tác thanh niên

Quyết định số
1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

2 2.000465.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định thành lập ứiôn mới, tổ dân phố mới. Chính quyền địa phương
Quyêt định sô

1321/QĐ-ƯBND
ngày 13/8/2024

3 1.012268.000.00.00.H54 Thủ tục phân loại đơn vỊ hành chính cấp xã. Chính quyền địa phương
Quyết định số

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

4 1.012933.000.00.00.H54 Thủ tục thi tuyển công chức. Công chức Viên chức
Quyêt định sô

1925/QĐ-UBND
ngày 15/11/2024

5 1.012934.000.00.00.H54 Thủ tục xét tuyển công chức. Công chức, Viên chức
Quyết định số

1925/QĐ-UBND
ngày 15/11/2024

6 1.012935.000.00.00.H54
Thủ tục tiếp nhận vào công chức không giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý. Công chức, Viên chức

Quyết định số
1925/QĐ-ƯBND
ngày 15/11/2024

7 2.002157.000.00.00.H54 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, Viên chức Quyêt định sô
1321/ỌĐ-UBND
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STT Mã thủ tục hành chính Tên dich vu công Lĩnh vực Quyêt định công
bố TTHC

ngày 13/8/2024

II Dịch vụ công trụx tuyên một phân thuộc thâm quyên giải quyêt của các sở, ban, ngành, Uy ban nhân dân câp huyện.

1 1.012299.000.00.00.H54 Thủ tục thi tuyển viên chức. Công chức, Viên chức
Quyêt định sô

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

2 1.012300.000.00.00.H54 Thủ tục xét tuyển viên chức. Công chửc, Viên chức
Quyêt định sô

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024

3 1.01230L000.00.00.H54 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý. Công chức, Viên chức
Quyêt định sô

1321/QĐ-UBND
ngày 13/8/2024
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